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QUY ĐỊNH

Về việc quản lý bò cái giống nuôi sinh sản

do Công ty cổ phần Giấy An Hòa hỗ trợ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-UBND, ngày 28/4/2016 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời hạn và nguồn vốn vay hỗ trợ
1. Mục tiêu: Giúp các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc cho vay hỗ trợ bò cái giống nuôi sinh sản.

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

3. Đối tượng được vay hỗ trợ: Là các hộ nông dân nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện chăn nuôi bò, có tên trong sổ theo dõi hộ nghèo của Ủy ban nhân dân xã tại thời điểm cho vay và được Ủy ban nhân dân xã bình xét đủ điều kiện được vay. Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo chính sách hoặc có thành viên là người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo có nhân lực nhưng chưa có trâu, bò.

4. Thời hạn cho vay bò: Thời hạn vay hỗ trợ tối đa là 48 tháng (4 năm);

5. Nguồn vốn cho vay, mức cho vay: Từ nguồn tài trợ của Công ty cổ phần giấy An Hòa, mức vốn vay hỗ trợ bằng giá trị 01 con bò cái giống từ 12 tháng tuổi trở lên tại thời điểm cho vay. 

Điều 2. Tiêu chuẩn bò cái giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi
1. Về tiêu chuẩn bò cái giống nuôi sinh sản và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định chất lượng bò cái giống nuôi sinh sản đợt đầu, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và các quy định có liên quan đến Thú y trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Điều kiện hộ được vay hỗ trợ
Hộ dân được hỗ trợ vay bò để chăn nuôi là hộ thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 1 của Quy định này và phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chuồng trại, nhân lực và khả năng cung cấp thức ăn ổn định cho bò.

2. Được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho bò.

3. Có đơn xin vay bò, trong đó có cam kết thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trả nợ bê cái theo đúng quy định.

Điều 4. Phương thức cho vay bò
Mỗi hộ dân thuộc đối tượng tại khoản 3, Điều 1 của Quy định này được xét cho vay một lần tối đa 01 con bò cái giống (từ 12 tháng tuổi trở lên) đảm bảo đủ tiêu chuẩn (tại khoản 1 Điều 2) của Quy định này. Sau thời gian nuôi tối đa không quá 48 tháng (4 năm) hộ được vay bò phải trả lại 01 con bê cái 12 tháng tuổi và đủ tiêu chuẩn làm giống cho Ban quản lý chương trình cấp xã.
PHẦN II

 QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy trình xét duyệt, quyết định cho vay và quản lý nguồn vốn

1. Uỷ ban nhân dân xã Kim Bình thành lập Ban quản lý chương trình gồm: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: Trưởng ban. 

- Chủ tịch Hội Nông dân xã: Phó Trưởng ban Thường trực.

- Các ngành, đoàn thể có liên quan: Thành viên.

2. Ban quản lý xã có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền, triển khai đến các hộ nghèo, cận nghèo trong xã về nguồn tài trợ của Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Căn cứ Đơn xin vay bò cái giống và các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy định này, tổ chức họp, xét duyệt đơn xin vay của các đối tượng vay bò. Trên cơ sở kết quả bình xét của các thôn, bản, Ủy ban nhân dân xã Kim Bình tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh sách các hộ đủ điều kiện được vay.

Điều 6. Thực hiện cho vay
1. Trình tự cho vay hỗ trợ: Căn cứ kết quả phê duyệt danh sách cho vay bò của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Kim Bình lập thủ tục cho vay bò cái giống theo mẫu quy định đến từng hộ vay và lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân tỉnh.

2. Cho vay bò cái giống nuôi sinh sản đợt đầu: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Kim Bình và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định tiêu chuẩn chất lượng bò cái giống, hướng dẫn thủ tục theo quy định của Thú y trước khi giao cho các hộ được vay.

3. Hình thức giao nhận: Việc bàn giao bò cho các đối tượng vay bò cái giống được thực hiện bằng hình thức bốc thăm theo số thẻ tai có sự chứng kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị: Công ty cổ phần Giấy An Hòa, Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân xã Kim Bình.
4. Cho vay luân chuyển bằng hình thức "vay bò, trả bê"

4.1. Việc thu hồi nợ bằng bê cái giống đối với các hộ được vay

- Sau khi bò giống được vay đẻ ra bê cái (con thứ nhất) nuôi đến 12 tháng tuổi, đủ tiêu chuẩn làm giống, hộ nuôi bê phải có trách nhiệm trả bê cho Ban quản lý chương trình cấp xã theo kế hoạch thu nợ và không vượt quá thời gian quy định tại khoản 4, Điều 1 của Quy định này. 

- Trường hợp là bê đực, hộ gia đình được hỗ trợ vay bò cái giống phải tiếp tục chăn nuôi cho đến khi đủ 18 tháng, gia đình cùng Ban quản lý chương trình xã bán đi, mua 01 con bê cái giống đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm các thủ tục cho vay luân chuyển. 

- Việc thu hồi nợ bằng bê giống phải lập biên bản thanh lý Hợp đồng và giao nhận bê cái lập thành các thủ tục cho vay bê cái giống luân chuyển như đối với cho vay bê cái giống đợt đầu.

4.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện hộ vay vốn và chất lượng bê cái giống

- Lựa chọn hộ vay bò luân chuyển: Căn cứ số bê đẻ ra, Ban quản lý cấp xã chỉ đạo các thôn thực hiện việc lựa chọn, bình xét công khai, dân chủ theo khoản 2, Điều 5 của Quy định này.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng bê: Khi bò giống ban đầu đẻ bê cái hộ gia đình được vay phải có trách nhiệm báo cho Trưởng thôn và Ban quản lý cấp xã biết để có kế hoạch luân chuyển cho các hộ tiếp theo.
4.3. Tổ chức cho vay luân chuyển

- Căn cứ vào số lượng bê cái được các hộ vay hoàn trả, Ban quản lý cấp xã chỉ đạo việc bình xét công khai theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 5 của Quy định này, lập danh sách trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh sách hộ đủ điều kiện vay bê luân chuyển.

- Ban quản lý cấp xã thực hiện giao bê cái giống (từ 12 tháng tuổi trở lên) để cho vay luân chuyển theo danh sách được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân tỉnh để theo dõi quản lý.

Điều 7: Quyền lợi và trách nhiệm của hộ được hỗ trợ vay bò cái giống

1. Quyền lợi:

- Hộ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 quy định này được vay một lần 01 con bò cái giống đủ tiêu chuẩn từ 12 tháng tuổi trở lên để chăn nuôi.

- Được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản.

- Khi đã hoàn thành việc trả nợ 01 con bê cái giống đủ tiêu chuẩn từ 12 tháng tuổi trở lên (có biên bản thanh lý Hợp đồng) theo quy định này thì bò mẹ thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình.

2. Trách nhiệm:

- Tuân thủ kỹ thuật chăn nuôi bò (chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh …) theo đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tự lo chi phí làm chuồng trại, chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng bò, chi phí tiêm phòng và điều trị bệnh trong quá trình nuôi bò.

- Khi chưa hoàn thành việc trả nợ, hộ vay bò cái giống không được bán, đổi, giết mổ lấy thịt hoặc dùng để thế chấp vay vốn. Nếu vi phạm hộ vay bò sẽ bị xử lý theo quy định.

- Nếu bò bị ốm, chết hoặc bị tai nạn rủi ro, chủ hộ chăn nuôi có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ban quản lý chương trình của xã, cán bộ thú y xã; Ban quản lý cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết. Quá trình xem xét, giải quyết phải lập biên bản, cụ thể:

+ Trường hợp bò bị ốm, chết hoặc bị tai nạn rủi ro do nguyên nhân chủ quan thì hộ gia đình phải mua trả 01 con bê giống theo giá trị ban đầu. 

+ Trường hợp bò bị ốm, chết hoặc bị tai nạn rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng thì hộ gia đình được khoanh nợ và được xem xét cho vay ở chu kỳ tiếp theo. 

+ Trường hợp bò bị tai nạn rủi ro chết hoặc không có khả năng phục hồi, được phép mổ thịt theo quy định của cơ quan thú y, số tiền thu được gia đình mua một con bò cái giống đủ tiêu chuẩn để nuôi (như đã nhận ban đầu).

- Nếu bò vô sinh (bò cái ban đầu sau 2 năm nuôi không chửa đẻ) thì chủ hộ phải báo ngay Ban quản lý chương trình xã để báo cáo cấp trên; đồng thời Ban quản lý xã lập biên bản cho hộ gia đình nuôi bò được phép bán lấy tiền mua một con bò cái giống đủ tiêu chuẩn để nuôi (lập các thủ tục cho vay hỗ trợ bê cái giống lần đầu).

- Trả nợ theo đúng thời hạn quy định; mọi trường hợp cố tình trì hoãn, không thực hiện trách nhiệm trả nợ phải chịu xử lý như: Thu hồi bò cái mẹ đã vay hoặc thu tiền bò cái giống đã vay theo giá trị khi giao ban đầu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật.

PHẦN III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cấp, các ngành

1. Hội Nông dân tỉnh

- Căn cứ Quy định này, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa hướng dẫn mẫu Đơn xin vay hỗ trợ bò cái giống, Hợp đồng vay hỗ trợ bò cái giống, Biên bản nghiệm thu đánh giá chất lượng bò cái giống, biên bản thanh lý Hợp đồng vay bò cái giống, Biên bản giao nhận bò cái giống để theo dõi, kiểm tra, giám sát và lưu hồ sơ hỗ trợ cho vay, thu nợ.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình. 

- Là đầu mối theo dõi tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện chương trình, báo cáo định kỳ (06 tháng/1 lần) với Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Hội nông dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá lựa chọn nhà cung ứng bò giống có năng lực để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá tổ chức giám định chất lượng tiêu chuẩn bò cái giống nuôi sinh sản để cho vay lần đầu.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân xã Kim Bình tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, nhà cung ứng bò giống tổ chức nuôi cách ly, tiêm vắc xin phòng dịch, thực hiện các thủ tục kiểm dịch, chỉ đạo hệ thống thú y theo dõi, quản lý đàn bò giống theo đúng quy định.

3. Công ty cổ phần Giấy An Hòa

- Chuyển tiền tài trợ mua bò (một tỷ đồng) cho Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tham gia chứng kiến trong quá trình tổ chức bàn giao bò cái giống nuôi sinh sản cho các đối tượng được vay tại xã Kim Bình.

4. Sở Tài chính: Thẩm định giá mua bò giống nuôi sinh sản của đơn vị cung ứng.
5. Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

- Trực tiếp tiếp nhận nguồn vốn của Công ty cổ phần Giấy An Hòa tài trợ để triển khai thực hiện và quản lý theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh lựa chọn đơn vị cung ứng bò cái giống nuôi sinh sản cho các đối tượng vay bò.

- Phê duyệt danh sách các hộ được vay hỗ trợ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Kim Bình.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thực hiện việc cho vay bò giống đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nội dung công việc đối với Ban quản lý cấp xã và các hộ được vay bò. Kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Cân đối nguồn ngân sách của huyện để hỗ trợ kinh phí hoạt động trong quá trình quản lý và phát triển nguồn bò cái giống.

- Tổng hợp các nội dung triển khai, thực hiện chương trình, báo cáo định kỳ (06 tháng/1 lần) về Hội Nông dân tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
6. Ủy ban nhân dân xã Kim Bình

Quyết định thành lập Ban quản lý chương trình cấp xã để tiếp nhận và quản lý đàn bò giống do Công ty cổ phần Giấy An Hòa tài trợ; Ban quản lý cấp xã thành phần gồm:

- Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

- Phó Trưởng ban Thường trực: Chủ tịch Hội Nông dân xã.

- Các đoàn thể có liên quan: Thành viên.

Ban quản lý cấp xã có nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn xã, đồng thời phân công các thành viên theo dõi các đối tượng vay bò trong suốt quá trình triển khai, thực hiện. 

+ Chỉ đạo các thôn, bản tổ chức quán triệt, bình xét công khai, dân chủ, lựa chọn đối tượng đảm bảo đúng theo tiêu chí. Lập danh sách đối tượng và hồ sơ cho vay thực hiện theo đúng trình tự theo quy định tại quy định này. 

+ Tổ chức bàn giao bò giống cho các đối tượng được vay, hướng dẫn việc lập sổ theo dõi và ghi chép đúng theo yêu cầu của chương trình. 

+ Theo dõi và báo cáo kịp thời đối với những trường hợp bị dịch bệnh, chết, mất và các trường hợp khác liên quan đến con giống. Lập biên bản xác minh sự việc, làm rõ nguyên nhân, biện pháp giải quyết và báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa và các cơ quan liên quan.

+ Xây dựng kế hoạch chuyển giao bê cái giống cho đối tượng thuộc kỳ tiếp theo, hình thức thủ tục hồ sơ liên quan đúng theo quy trình như khi hỗ trợ cho các đối tượng đợt đầu. Thực hịên chế độ báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân huyện, Hội Nông dân huyện (03 tháng/1 lần) theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Hội Nông dân tỉnh, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Đình Quang
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